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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601239610
	CÔNG TY TNHH MINH TRƯỜNG GIANG
	270 đường Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0919.920.681 - 0945.789.990
	TRẦN THỊ ÁNH             
	03/10/2022
	5

	2
	0601239628
	CÔNG TY TNHH HỘI HUỆ
	Km 6, tỉnh lộ 490, thôn Phan Trù Nguyễn, Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0948669594
	VŨ THỊ HUỆ
	03/10/2022
	3

	3
	0601239635
	CÔNG TY TNHH XD-TM-XNK SONG PHƯƠNG
	Số 39, Đường Trường Chinh, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.500.000.000
	0932309089
	NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
	03/10/2022
	2

	4
	0601239674
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ ĐỨC GROUP
	Xóm 8, Thôn Bắc Nghĩa, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0911151088
	NGÔ VĂN CƯỜNG
	03/10/2022
	5

	5
	0601239699
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG DUY
	Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0901519843
	PHẠM VĂN DUY
	04/10/2022
	5

	6
	0601239716
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN CHUYỂN NAM PHÁT
	Thôn Trung Lễ, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	16.500.000.000
	0828374272
	LÊ HUY NAM
	04/10/2022
	5

	7
	0601239681
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẮC THÀNH NAM
	Thôn Cấp Tiến 2, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0981738828
	TRẦN VĂN VIỆT
	04/10/2022
	3

	8
	0601239804
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH TIỆP
	Xóm 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0917300182/ 0989301582
	NGUYỄN TRUNG TIỆP
	04/10/2022
	5

	9
	0601239748
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỆN THẨM MỸ MC
	Tổ dân phố 20 ( tại nhà ông Lương Văn Đạt), Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0981159789
	LƯƠNG VĂN ĐẠT
	04/10/2022
	3

	10
	0601239730
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM
	Xóm Trà Hương, Xã Giao An, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	256.000.000
	0862 246 256
	ĐINH VĂN ĐIỀN    
	04/10/2022
	6

	11
	0601239723
	CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HUY TRƯỜNG 
	xóm 4, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0981348087
	NGUYỄN VINH QUANG
	04/10/2022
	10

	12
	0601239787
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH ĐIỆP
	Xóm 26, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0986.812.616
	DƯƠNG MẠNH ĐIỆP             
	04/10/2022
	6

	13
	0601239762
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN LONG HẢI
	Tổ dân phố 19, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0989.400.467 – 0968.984.890
	LÊ VĂN ĐƯỢC             
	04/10/2022
	8

	14
	0601239843
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TƯ VẤN QUỐC TẾ MINH ĐỨC
	Tổ dân phố số 4, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0837067999
	ĐẶNG VĂN DU
	05/10/2022
	3

	15
	0601239829
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM QUÝ
	Số 45/37 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	 0947099389
	BÙI QUANG TUYỀN
	05/10/2022
	10

	16
	0601239850
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC TRỊNH GIA PHÁT
	Xóm 1, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0912 590 490               
	TRỊNH VĂN CÔNG     
	06/10/2022
	6

	17
	0601239875
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THÀNH CÔNG
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0978057685
	NGUYỄN VĂN CÔNG 
	06/10/2022
	10

	18
	0601239882
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ QUÝ 
	Xóm 9, Đội 14, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0399.065.519
	LÒ VĂN QUÝ
	06/10/2022
	8

	19
	0601239924
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TUẤN ĐẠI 
	Tổ 16, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.600.000.000
	0904 304 499
	TRÌNH MINH ĐẠI  
	07/10/2022
	2

	20
	0601239949
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGHĨA ĐẠT
	Xóm 6, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0766.342.716
	NGUYỄN VĂN ĐẠT
	10/10/2022
	8

	21
	0601239963
	CÔNG TY TNHH SHUNLI LOGISTICS
	Thôn Cầu Mái, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0932327818
	MAI QUỐC KHÁNH
	10/10/2022
	3

	22
	0601239956
	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU GIÀY ĐÔNG BẢO VIỆT NAM
	Lô G1, G2 (Thuê nhà xưởng của công ty TNHH Mai Văn Đáng), KCN Hoà Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	16.000.000.000
	0969 926 348
	VŨ THỊ LỆ
	10/10/2022
	3

	23
	0601239995
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG
	Đội 14, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.200.000.000
	0822.980.629
	VI VĂN PHÚ             
	11/10/2022
	8

	24
	0601239970
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỒNG PHÚC
	Xóm 6, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	18.000.000.000
	0974.792.828
	NGUYỄN THỊ NGÂM
	11/10/2022
	8

	25
	0601239988
	CÔNG TY TNHH MTV NHÔM ĐÚC HÒA PHÁT
	Xóm 2, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0818.836.666
	MAI VĂN HÒA
	11/10/2022
	8

	26
	0601240006
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI MINH
	22/01/69 Phạm Ngũ Lão, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0947 848 628
	BÙI MẠNH MINH             
	11/10/2022
	8

	27
	0601240045
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HỢP KIM DƯƠNG MẠNH PHÁT
	Xóm 1, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0972729481
	MAI VĂN TIẾN
	12/10/2022
	10

	28
	0601240038
	CÔNG TY TNHH PHONG HUY FNB
	15/347 Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0985777236
	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 
	12/10/2022
	10

	29
	0601240077
	CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN
	Xóm 4, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0942 343 376
	TRẦN THỊ THÚY
	12/10/2022
	8

	30
	0601240052
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC TÍN PHÁT
	514 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0943 339 181
	TRỊNH THANH HUYỀN             
	12/10/2022
	8

	31
	0601240084
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĂN UỐNG BẢO VƯƠNG
	Tổ dân phố Lê Xá, Thị Trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0972777935
	LÊ VĂN THẮNG 
	14/10/2022
	3

	32
	0601240140
	CÔNG TY TNHH GIA VỊ ẨM THỰC VIỆT HOA HỒI VÀNG
	Số 1 đường Cột Cờ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0987.272.222
	LÊ THỊ THIẾT             
	17/10/2022
	8

	33
	0601240165
	CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HỒNG ĐẠT NAM ĐỊNH
	Cụm công nghiệp Trung Thành (Thuê xưởng của CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÙNG LAN), Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	02466805500
	ĐINH TẤT THIỆN         
	17/10/2022
	5

	34
	0601240172
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG MẠNH
	Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0901591356
	LÊ VĂN MẠNH
	17/10/2022
	5

	35
	0601240207
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN THỊNH VƯỢNG XT
	Tổ 3, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0816 989 267
	PHẠM THỊ PHƯỢNG     
	18/10/2022
	6

	36
	0601240239
	CÔNG TY TNHH TRANG MINH GROUP
	Số 19/417 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0838360178
	NGUYỄN THỊ NGOAN
	18/10/2022
	2

	37
	0601240214
	CÔNG TY TNHH MTV SAY SÁT THUẬN BỐN
	Thôn Thị Thôn, Xã Hợp Hưng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0942 366 056
	ĐINH VĂN ĐÔNG             
	19/10/2022
	8

	38
	0601240253
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY THÀNH NAM
	Xóm 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	0816835999
	HOÀNG TRUNG SƠN
	19/10/2022
	6

	39
	0601240292
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HCT LAND NAM ĐỊNH
	Đường số 57a, tổ 1, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0372.118.682
	TRỊNH VĂN NAM
	20/10/2022
	2

	40
	0601240285
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUÂN HÒA PHÁT
	Số 103 tổ 3, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0913558562
	TRẦN ĐỨC LIỄN
	20/10/2022
	15

	41
	0601240260
	CÔNG TY TNHH DECA VINA 
	Số 532 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0912 249727
	HOÀNG NĂNG TUẤN
	20/10/2022
	8

	42
	0601240327
	CÔNG TY TNHH NEWSTAR TRAVEL
	Thôn Phú Nha Quan, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0943599962
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	21/10/2022
	5

	43
	0601240334
	CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU LOGISTICS THÀNH PHÁT
	Lô 25 Khu tái định cư Hồ Bà Tràng, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0974178487
	TRẦN HỮU HÀ
	21/10/2022
	5

	44
	0601240341
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HỢP PHÁT
	Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0901591356
	VI VĂN HỢP
	24/10/2022
	5

	45
	0601240359
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH TÚY
	Nhà ông Vũ Xuân Túy, xóm 2, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0329831052
	VŨ VĂN ÁNH
	24/10/2022
	3

	46
	0601240380
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MINH DUYÊN
	Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.500.000.000
	0972254014
	LƯỜNG VĂN DUYÊN
	24/10/2022
	5

	47
	0601240373
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐỨC MINH
	Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.500.000.000
	0975367417
	PHAN VĂN ĐỨC
	24/10/2022
	5

	48
	0601240398
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ANH DŨNG
	Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.500.000.000
	0984702914
	NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
	25/10/2022
	5

	49
	0601240415
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & THƯƠNG MẠI THÀNH AN
	Đội 15, Thôn Hưng Nghĩa, Xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0856.009.057
	NGUYỄN THỊ NGOÃN   
	25/10/2022
	2

	50
	0601240422
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MỸ PHƯỢNG
	Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0782064868 
	ĐOÀN THỊ MỸ PHƯỢNG      
	25/10/2022
	5

	51
	0601240454
	CÔNG TY TNHH THI CÔNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ANH DŨNG
	Đội 16, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0906017721
	VŨ VĂN CHUNG
	26/10/2022
	2

	52
	0601240486
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT THU HƯƠNG
	Thôn Đông Cổ Gia, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0972738049
	NGUYỄN VĂN DUY
	26/10/2022
	10

	53
	0601240461
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM ĐÚC NGỌC AN
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0909 928 207
	MAI VĂN HÙNG   
	27/10/2022
	6

	54
	0601240503
	CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI ACF VIỆT NAM
	Thôn Phú Cốc, Xã Minh Thuận, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0385329493
	TRẦN CAO CƯỜNG
	27/10/2022
	3

	55
	0601240535
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THĂNG LONG
	Số nhà 22 Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0961662309
	PHẠM BÁ ĐỒNG
	31/10/2022
	8

	56
	0601240542
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP VIỆT HÀ
	Khu phố Đông Bình, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0973626656
	LƯU VĂN VIỆT
	31/10/2022
	4

	57
	0601240567
	CÔNG TY TNHH MTV NXP QUYẾT THẮNG
	Tổ 11, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0912297986
	NGÔ XUÂN PHÚC
	31/10/2022
	3

	58
	0601240574
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY HẢI NAM
	Thôn Bình Thượng, Xã Yên Thọ, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0973064702
	NGUYỄN VĂN ĐĂNG
	31/10/2022
	2

	59
	0601239667
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH ÁNH DƯƠNG
	Xóm Thượng, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0964023802
	VŨ THỊ ÁNH
	04/10/2022
	10

	60
	0601239709
	CÔNG TY TNHH SEASUNSPORTS VIỆT NAM
	Lô đất CN3-6, Cụm công nghiệp Yên Dương, Quốc lộ 38B, Xã Yên Dương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	127.985.000.000
	+84818663292
	ZHANG YUN
	04/10/2022
	700

	61
	0601239794
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN PHÁT
	Xóm 3, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	098491508
	PHẠM VĂN TÂN
	04/10/2022
	3

	62
	0601239755
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP MAI GIA
	Xóm 2, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0912.202.682
	MAI VĂN KHOA
	05/10/2022
	15

	63
	0601239868
	CÔNG TY TNHH ĐỨC NHẬT MỸ
	Thôn Trung Hưng, Xã Yên Khang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.500.000.000
	0981030267
	HOÀNG HỮU DỰC
	06/10/2022
	3

	64
	0601240221
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO HẰNG
	Xóm 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0943282523
	NGUYỄN MẠNH THẮNG
	18/10/2022
	12

	65
	0601240246
	CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI THUẬN PHÁT
	Xóm Tân Minh, Xã Hải Triều, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0969025793
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	19/10/2022
	6

	66
	0601240302
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG
	Xóm Hội, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0915 450 022
	NGUYỄN VĂN KHÁNH
	20/10/2022
	15

	67
	0601240278
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HỒNG ĐỨC
	Xóm 6, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	700.000.000
	0987212864
	 
	20/10/2022
	2

	68
	0601240447
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KARAOKE MINH QUÂN
	Thôn Vòng Quang, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0974259222
	 
	26/10/2022
	5

	69
	0601239642
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LỘC VƯỢNG
	Số 168, đường Đông A, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.000.000.000
	0904007967
	PHẠM VĂN SƠN
	03/10/2022
	5

	70
	0601239811
	CÔNG TY CỔ PHẦN HOTHER ATP
	Đồng Vò Bắc, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0913143229 
	VŨ ĐỨC QUANG
	05/10/2022
	10

	71
	0601239836
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT TIẾN ANH
	Số 359 Hàn Thuyên, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0912608830
	ĐÀO XUÂN TIẾN
	05/10/2022
	3

	72
	0601239917
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỲNH LƯU
	Xóm 6, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0968910666
	TRẦN VĂN LƯU
	07/10/2022
	12

	73
	0601239931
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NAM ĐỊNH LAND
	530 Đường Kênh, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0967790000
	TRẦN VIẾT NGHĨA
	07/10/2022
	1

	74
	0601240013
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÚC TRƯỜNG AN
	Xóm 5, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0989276247
	MAI THẾ HÙNG
	12/10/2022
	8

	75
	0601240020
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ ĐẠI THẮNG
	Tầng 1, số 2/319 đường Văn Cao, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	68.000.000.000
	0911111262
	ĐÀO DUY THẮNG
	12/10/2022
	10

	76
	0601240091
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Á CHÂU
	Số 98 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0919317150
	ĐÀO TUẤN THÀNH
	14/10/2022
	5

	77
	0601240101
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA THÀNH GROUP
	Thửa QH số 48, Lô QH số 6, khu đất dịch vụ và đất ở (đường Trần Chiêu Đức), Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0942466282
	NGUYỄN VĂN HIẾU
	14/10/2022
	10

	78
	0601240119
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINITEK VIỆT NAM
	369 đường Kênh, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0942 314 837
	BÙI THỊ THANH
	14/10/2022
	10

	79
	0601240133
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TÂN THÁI PHÁT
	Xóm Vũ Đĩnh, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	037800954
	DƯƠNG VĂN ĐỐ
	14/10/2022
	10

	80
	0601240126
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ THÀNH HƯNG
	Thôn Ninh Mật, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0583333666
	VŨ NGỌC HƯNG
	14/10/2022
	5

	81
	0601240158
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ON VIỆT NAM
	Số 131 Vĩnh Trường, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0384290142
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	17/10/2022
	2

	82
	0601240197
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG MINH TRƯỜNG
	Xóm 1, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0915673739
	TRIỆU THANH HÀ
	17/10/2022
	3

	83
	0601240366
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HIẾU CỬ
	Xóm 1, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.000.000.000
	0917.514.882                        
	TRẦN VĂN CỬ             
	24/10/2022
	10

	84
	0601240408
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN CÂY XANH CHÂU ĐẠI NAM
	Đội 15, Thôn Hưng Nghĩa, Xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.600.000.000
	0919.009.057     
	TRẦN XUÂN LỘC   
	25/10/2022
	3

	85
	0601240479
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
	Thửa 239, Km số 6, Đại lộ Thiên Trường, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0903222122
	NGUYỄN QUỲNH CHÂU
	26/10/2022
	20

	86
	0601240493
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SỐ 6
	Thôn Thượng, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	29.500.000.000
	0914345821- 0389035562                              
	ĐỖ ĐÌNH PHÒNG
	27/10/2022
	5

	87
	0601240528
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TOÀN GROUP
	Số 512 đường Trần Hưng Đạo, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0914654366
	TRẦN VĂN TUỆ
	28/10/2022
	10

	
	Tổng vốn đăng ký
	760.041.000.000 VNĐ
	
	
	
	
	


	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0600671497

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG

Số 94 Hàng Sắt, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

091.4844536

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

16/12/2009

3

2

0601046880

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI HOÀNG HƯNG

Xóm 3, Thôn Thụ Ích, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0913246814

NGUYỄN VĂN NGÂN

10/12/2014

15

3

1001105335

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN QUANG PHÁT

Thôn Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

17.000.000.000

0329004465

LÊ THỊ KIM HOA

28/09/2016

5

4

0601135121

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÚC VINH

Số 33 Q, tổ 18 Đông An, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.500.000.000

0943098966

KHIẾU ĐÌNH LỢI

16/03/2017

10

5

0601139694

CÔNG TY TNHH MTV MAY TUẤN HƯỜNG

Đội 10, Xã Giao Tân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0918 489 368 - 0968 289 892

BÙI TUẤN ANH

18/07/2017

80

6

0601144045

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP MINH HIẾU

Số nhà 35 ngõ 219, đường Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0913507331

KIỀU MINH HIẾU

13/11/2017

3

7

0601150497

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐẠI PHÁT

Số 1A/52 Vĩnh Trường, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0987 785 233

HOÀNG VĂN QUYẾT

25/12/2017

3

8

0601158665

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ĐẠI THẮNG

Xóm Nhân Thọ, Thôn Thượng Nông, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

15.200.000.000

0973 337 753

PHẠM VĂN THẮNG

14/05/2018

100

9

0601163859

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIA THỊNH

Số 10 ngõ 63 đường Đặng Việt Châu, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.680.000.000

0983252595

PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

01/10/2018

5

10

0601174297

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN VŨ

Xóm 20, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0916.126.151

NINH THỊ NGA

11/01/2019

8

11

0601181551

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRẦN NGUYÊN

Tổ 7, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0912030676

TRẦN VĂN TƯỜNG

17/07/2019

10

12

0601182146

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH

Đội 2, Nam Cường, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

35.000.000.000

0977059689

HOÀNG CẨM ANH

31/07/2019

10

13

0601184182

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH VŨ

Số 40 Hưng yên, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.500.000.000

0917 461 492  

NGUYỄN HỒNG VIỆT       

27/09/2019

8

14

0601193902

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN DƯƠNG

Xóm 1, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0864739355              

VŨ VIẾT HIỀN               

22/01/2020

7

15

0601196981

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

12/116 đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0916863290

TRẦN THỊ THU HIỀN

08/05/2020

15

16

0601198851

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH VÀ XÂY DỰNG XANH TOÀN MỸ 

Xóm 13, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.500.000.000

 

PHẠM VĂN THÔNG  

02/07/2020

6

17

0109437302

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MAI HƯNG LONG

Tổ 15, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

19.800.000.000

0878255808

MAI DUY HƯNG

30/11/2020

5

18

0601213147

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÚ ĐÀO

Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0379943149

NGUYỄN VĂN TUẤN

24/02/2021

2

19

0601213115

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHONG VÂN

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0779388434

TRẦN VĂN NGHIÊM

24/02/2021

2

20

0601219117

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG XUÂN HÒA

Xóm 7, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0852970076

LÊ VĂN ĐIỀN

19/07/2021

6

21

0601219170

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THỦY

Xóm 6, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0836360844

VŨ MINH THUẤN

19/07/2021

6

22

0601219484

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU TƯ AN PHÁT

Xóm 6, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0941922301

TRẦN ĐỨC PHÚ

23/07/2021

6

23

0601219477

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LIÊN

Xóm 7, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0941967675

BÙI THỊ TUYÊN

23/07/2021

6

24

0601222141

CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH ND

Xóm 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0942092908

TRẦN QUỐC VIỆT

04/10/2021

6

25

0601223642

CÔNG TY TNHH VLXD HỒNG TIẾN

Thôn Hồng Tiến, Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0337231162

ĐỖ THỊ THOA

11/11/2021

10

26

0109821660

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG PHÁT

Tổ 15, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0348847880

DƯƠNG DIỆU NGỌC

17/11/2021

5

27

0601231650

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BÌNH MINH

Xóm Trại, Thôn Nguyễn, Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.800.000.000

0705.533.080

TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN  

23/02/2022

8

28

0601233062

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI HÀ

Xóm 09, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0989159805

TRẦN HÙNG CHINH

31/03/2022

6

29

0601233094

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM HẢI

Xóm 07, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0827340783

ĐINH THỊ MƠ

31/03/2022

6

30

0601233104

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH CHÚC

Xóm 23, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.600.000.000

0823555283

LÊ HẢI YẾN

31/03/2022

1

31

0601233150

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THANH NAM

Xóm 05 , Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0943894253

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

01/04/2022

6

32

0601233143

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH HÀ

Xóm 05, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

0838312584

TRẦN HỮU TIỆN

01/04/2022

6

33

0601234115

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỊNH THU

Xóm 08, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0763415914

TRẦN ĐÌNH ĐỊNH

28/04/2022

6

34

0601234764

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DIỆU THU

Xóm 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0798785427

TRẦN THỊ THỦY

17/05/2022

6

35

0601234725

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI LAN

Xóm 15, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.500.000.000

0568479967

LÊ VĂN ĐỊNH

17/05/2022

6

36

0601234732

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THU THỦY

Xóm 05, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0798293517

HOÀNG THỊ THU

17/05/2022

6

37

0601234901

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THỦY CHUNG

Xóm 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

0799741207

TRẦN THỊ CHUNG

18/05/2022

6

38

0601235020

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG VÂN

Xóm 07, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0798255241

HOÀNG VĂN TỜ

20/05/2022

6

39

0601235038

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI HOA

Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0797854724

TRẦN ĐÌNH CHINH

20/05/2022

6

40

0601235091

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÒA PHONG

Xóm 07, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.500.000.000

0913327004

PHẠM THỊ DỊU

20/05/2022

6

41

0601236320

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂM PHÁT

Xóm 01, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0912030768

ĐINH CÔNG VIÊN

28/06/2022

6

42

0601236553

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG DŨNG NHUNG

Xóm 6, Phong Doanh, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.800.000.000

0347461408

TRẦN HỒNG NHUNG 

04/07/2022

1

43

0601236673

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC THẮNG

Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

0779285697

TRẦN ANH THẮNG

05/07/2022

6

44

0601236793

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THANH TÙNG

Xóm 05, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0877781681

TRẦN THỊ BÉ

06/07/2022

6

45

0600326613

CÔNG TY TNHH KÍNH ÔTÔ ĐẠI LỢI

Lô 5, Quốc lộ 10, KĐT Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

135.000.000.000

0912039720                            

NGUYỄN THỊ LỢI

08/12/2003

10

46

0600337340

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC CHÍNH

Số 20 Tôn Thất Tùng, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

03503842979

TRẦN VĂN CHÍNH

24/03/2005

10

47

0601052429

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HUY KHÁNH

Xóm 8, Xã Hải Bắc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0912930229

NGUYỄN VĂN XUÂN

29/12/2014

5

48

0601120887

CÔNG TY TNHH ĐÚC ĐỒNG DUNG THUẤN

Tổ 5, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0945015809

VŨ DUY ĐỒNG

24/10/2016

9

49

0601134142

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC VŨ

Xóm Đồng Lạc, Thôn Vạn Diệp, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0942637676

VŨ THỊ LƯƠNG

27/02/2017

9

50

0601149533

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC HẬU

Khu 1, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0942835387

HOÀNG QUANG TUYẾN

20/12/2017

6

51

0601182467

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HẢI HẬU

Xóm 14, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0946367718

PHẠM THỊ HIỀN

09/08/2019

2

52

0601198636

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SORAJP

Số 73 Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0911111851

PHẠM VĂN THÀNH

26/06/2020

3

53

0601202089

CÔNG TY TNHH CẨN THOA

Xóm Nam Hòa, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0946818823

TRẦN THỊ HUYỀN

02/10/2020

3

54

0601218522

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI KHÁNH

Phố Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

15.000.000.000

0982467783 

VŨ THỊ HẢI PHƯƠNG

01/07/2021

10

55

0601219653

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUANG DŨNG

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0914312241

ĐẶNG VĂN LỰC

27/07/2021

3

56

0601223032

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI HÀ SƠN

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0949564916

VŨ THỊ HẢO

20/10/2021

3

57

0601232164

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT FACTORY

14B Vĩnh Trường, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0949526962

TRẦN VĂN DŨNG

08/03/2022

5

58

0601036882

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KARAOKE VIP

Số 50 Phạm Ngũ Lão, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

300.000.000

0918.675786

 

09/06/2014

5

59

0601164683

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN KIM THOA

Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0948726296

TRẦN THỊ KIM THOA

22/10/2018

10

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0601038230
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẢI BIÊN
	Số 282 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0945051025
	LÊ THỊ CHI

	2
	0601159436
	CÔNG TY TNHH THÚY HIỆU 
	Xóm 2, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0983321378
	TRẦN VĂN HIỆU

	3
	0601197329
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG QUANG THÀNH
	Thôn Thịnh Đại , Xã Yên Lợi, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0906023357
	NGUYỄN QUANG THÀNH

	4
	0601201173
	CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG EXCEL
	Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0838.388585
	NGUYỄN NGỌC HOÀNG

	5
	0601216324
	CÔNG TY TNHH MTV NOS APPAREL
	Số 89, Đường Tức Mặc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0945.585.685
	TRẦN QUỲNH TRANG  

	6
	0601220218
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH KHOA
	Xóm 6, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	16.000.000.000
	0339852586
	PHẠM QUỐC KHOA

	7
	0601236507
	CÔNG TY TNHH DUONG TANG 
	Xóm Mỹ Điền, Xã Nghĩa Thành, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0816685678
	NGUYỄN MINH ĐIỆP

	8
	0600473022
	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN THÀNH
	Thửa đất số 1672, tờ bản đồ số 13, Xã Đại An, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	02283510088
	TRẦN XUÂN LAN

	9
	0601115904
	CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA ĐÔNG PALACE
	Số 300 đường Trường Chinh, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.525.000.000
	02283 867 255
	 TRẦN XUÂN NGỮ

	10
	0601164203
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI THỊNH
	Số 102 Bắc Ninh, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.800.000.000
	0912292756
	HOÀNG ĐĂNG DOANH


